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KÉ HOẠCH 
Thực hiện Đề án "Tuyên trùỵền, giáo dục phẩm chất 

í7ẨTX!T7ÌK7~'r~r™~'&ro*xhrc phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
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: CON';. VÀN OÉN ' — 
1 4 MỊff , 

Thực hỉện Kế hoạch số 118/KH-BCĐĐA ngày 25/9/2012 cùa Ban Chỉ đạo 
Đề án 343 tỉnh về triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất 
đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy manh CNH, HĐH đat nước" (giai đoạn 
2Ỏ11-2015); 

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-BĐHĐA ngày 03/02/2015 của Ban Điều 
hành Đề án 343 Trung ương về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm 
chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nươc" năm 2015; 

Ban Chỉ đạo Đề án 343 tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên 
truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, 
HĐH đat nước" năm 2015 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CÀU 

1. Mục đích 

Triển khai các nhiệm vụ và giải pháp, nâng cao trách nhiệm của các sở, 
ngành, đoàn thể, địa phương để đạt được chỉ tiêu năm 2015, góp phàn thực hiện 
thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2011 - 2015 của Đề án 343ề 

2. Yêu cầu 

a) Nêu cao vai trò chủ động và phát huy thế mạnh của các sở, ngành, đoàn 
thể, địa phương trong thực hiện Đe án và các Tiểu Đề án, triển khai thực hiện 
nghiêm túc các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Điều 1- Quyết 
đụih số 343/QĐ-TTg. 

b)Bám sát Kế hoạch sổ 118/KH-BCĐ ngày 25/9/2012 của Ban Chỉ đạo Đề 
án 343 tỉnh yề triển khai thực hiện Đề án 343 giai đoạn 2011 - 2015, đảm bảo 
hoàn thành tối đa các chỉ tiêu của Đe án và các Tiểu Đề án. 

c) Thực hiện lồng ghép chặt chẽ trong kế hoạch hành động thực hiện Nghị 
quyết 33 - Hội nghị TW 9 khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con 
người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước " và các đề án, 
chương trình khác đang triển khai tại đơn vị, địa phương. 

d) Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đảm bảo có chiều sâu, hướng tới 
thay đổi hành vi; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động mô hình tại cơ sở; tăng 



cường tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tập thể, cá nhân phụ nữ điển 
hình về rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH trên các 
lĩnh vực của đời sổng xã hội. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 
1. Nâng cao trách nhiệm, phát huy hiệu quả và tăng cường kết nối 

trong hoạt động chỉ đạo của Ban chỉ đạo Đề án ở cấp tỉnh, cấp huyện và cơ 
sở (nếu có) 

a) Rà soát lại các chỉ tiêu đạt, chưa đạt của từng Tiểu Để án để xây dựng kế 
hoạch triển khai thực hiện Đề án và các Tiểu Đề án năm 2015 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể được giao nhiệm vụ chủ trì các Tiểu Đề án 
xây dựng kế hoạch hoạt động của Tiểu Đề án năm 2015 và triển khai thực hiện 
trong hệ thống ngành mình. Trong quá trình xây dựng kế hoạch, cần bám sát vào 
kế hoạch 5 năm (2011-2015) của Đê án, rà soát lại các chỉ tiêu đạt, chưa đạt của 
từng Tiểu Đề án. Trong năm 2015, cần tập trung triển khai các hoạt động nhằm 
hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt (đặc biệt là các Tiểu Đe án mức độ thực hiện các 
chỉ tiêu còn hạn chế) để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 05 năm của Đề án đã đề ra 
khi kết thúc giai đoạn vào cuối năm 2015. 

- Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các 
hoạt động Đề án trong năm 2015; bám sát Bộ Tiêu chí đánh giá hoạt động các 
Tiểu Đe án, rà soát hoạt động để chỉ đạo và triển khai đúng hướng. 

b) Nâng cao trách nhiệm của các thành viên tham gia Ban Chi đạo thực 
hiện Đe án; tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm giữa 
các ngành thành viên 

- Người đứng đầu chủ trì các Tiểu Đề án tăng cường vai trò, trách nhiệm 
trong việc chỉ đạo, điều hành, trực tiếp kiểm tra đôn đốc và tham gia giám sát các 
hoạt động của Tiểu đề án nhằm thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu một cách thiết 
thực, hiệu quả. 

- Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong việc 
chủ trì và phôi hợp thực hiện Đê án 343 ở địa phương, đơn vị. Các thành viên 
tham gia Ban Chỉ đạo Đề án phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tham 
mưu, đê xuât nội dung, giải pháp; thường xuyên báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo về 
tiến độ triển khai các hoạt động để tăng cường sự chỉ đạo và có biên pháp giải 
quyêt kịp thời. 

- Chú trọng các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan thành viên Đề án; 
tích cực học tập, trao đổi kinh nghiệm, các cách làm hay, hiệu quả của các ngành 
thành viên. 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện các Tiểu Đề án đặc biệt chú trọng 
việc chỉ đạo sát sao các hoạt động theo hệ thống ngành dọc, tăng cường ban hành 
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các hoạt động tới cấp huyện và đơn vị 
trực thuộc một cách chi tiết, cụ thể. 

2. Tiếp tục tập huấn cho các đối tượng thuộc phạm vi thực hiện chỉ 
tiêu của Tiêu Đề án đã đê ra (về các kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, giáo dục 
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PCĐĐPN phù hợp cho các đối tượng nữ nhà giáo, học sinh, sinh viên; nữ nhà 
báo; nữ cán bộ xây dựng nếp sống văn hóa...) 

3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ 
nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên tham gia Đề án 343 chủ động 
nghiên cứu, triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức 
phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước lồng ghép vào kế 
hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 33 - Hội nghị TW 9 khóa XI yề 
"Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững đất nước" và các chương trình, kế hoạch của đơn vị 
mình. Tập trung triển khai các hoạt động nhằm hoàn thành các chỉ tiêu 
chưa đạt để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 5 năm của Đề án đã đề ra khi kết 
thúc giai đoạn vào cuối năm 2015. 

a) Tiểu Đề án 1: Hội LHPN tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Đoàn Thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời 
kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trên diện rộng, đảm bảo tính hiệu quả và thiết 
thực với nhiều hình thức đa dạng, trên nhiều kênh thông tin: 

+ Triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức 
phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước lồng ghép nội 
dung với các chương trình, kế hoạch của đơn vị mình. 

+ Tăng cường phối hợp đưa tin, bài, hoạt động về tuyên truyền giáo 
dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước vào 
Bản tin Đại đoàn kết tỉnh, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài 
PT-TH Đồng Nai, website của đơn vị, các bản tin, ấn phẩm của đơn vị 
(nếu có). 

+ Đẩy mạnh tuyên truyền các tấm gương phụ nữ tiêu biểu tronạ rèn luyện 
phâm chât đạo đức ệăn với tuyên truyên các phụ nữ được giới thiệu câp ủy trong 
Đại hội Đảng các cấp; giới thiệu các cách làm hay, hiệu quả trong tuyên truyền, 
giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí tiếp tục tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống của phụ nữ Việt Nam trong năm 
2016. 

- Tiếp tục chỉ đạo các mô hình/hoạt động truyền thông thay đổi hành vi 
cho các nhóm đôi tượng cụ thê; tô chức tônẹ kết, đánh giá các mô hình và nhân 
diện trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tập 
thể, cá nhân phụ nữ điển hình về rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ. Chọn 
lọc các mô hình hiệu quả, các tẩm gương tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiêu 
biểu tại địa phương đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh, Trung ương khen thưởng. 

b) Tiểu Đề án 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
- Ban hành các văn bản chỉ đạo, kết hợp triển khai toàn diện, đồng bộ Tiểu 

Đê án 2 ở tât cả các cơ quan, đơn vị trường học (chú ý ban hành văn bán chỉ đạo 
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cho các trường ngoài công lập), đảm bảo kịp thời tiến độ, phù hợp với giai đoạn 
nước rút. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ trên hệ 
thống thông tin đại chúng, trên ấn phẩm/bản tin của ngành. 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động của các mô hình để nhân rộng trong 
toàn ngành. Tăng cường giới thiệu, biểu dương các tấm gương điển hình về thực 
hiện phẩm chất đạo đức PNVN thời kỳ CNH, HĐH đất nước. 

- Xây dựng các sản phẩm truyền thông trong trường học: băng, đĩa hình 
tuyên truyền,.ẳ. Tiếp thu các sản phẩm truyền thông của Ban Điều hành Đề án 
TW để vận dụng tuyên truyền tại các trường và địa phương. 

c) Tiểu Để án 3: Sở Thông tin và Truyền thông 
- Tiếp nhận các sản phẩm truyền thông của Ban Điều hành Đề án TW và 

chỉ đạo phát sóng đồng loạt trên Đài phát thanh cấp huyện, Đài Phát thanh -
Truyền hình tỉnh. 

- Cập nhật thường xuyên các tin, bài viết, hình ảnh liên quan đến nội dung 
"Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước" trên cổng thông tin 
điện tử tỉnh 

- Thực hiện Tập san "Phụ nữ Đồng Nai cùng hội nhập và phát triển" gồm 
15 bài viết và 30 hình ảnh. 

d) Tiểu Đề án 4: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các hoạt động tới các 

phòng Văn hóa - Thông tin một cách chi tiết, cụ thể. 
- Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ văn hóa 

và cán bộ nếp sống văn hóa - gia đình các cấp những kiến thức cơ bản về phẩm 
chật đạo đức PNVN thời kỳ CNH, HĐH đất nước nhằm hoàn thành chỉ tiêu của 
Tiểu Đề án đã đề ra. 

- Xây đựng kịch bản tiểu phẩm về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam 
thời kỳ CNH, HĐH đất nước. ' 

- Tổ chức phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền, giáo dục 
phẩm chất đạo đức PNVN thời kỳ CNH, HĐH đất nước. 

đ) ƯBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa 
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các phòng, ban có liên quan, UBND các 

xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện Đề án năm 2015; đồng thời, phổi hợp các 
đoàn thê cùng câp trong công tác triển khai thực hiện Đề án. 

- Đảm bảo nguồn ngân sách địa phương triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả. 
- Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại địa phương. 
4. Kiểm tra viêc thưc hiên Đe án • • • 
a) Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh có kế hoạch tổ chức hoạt động kiểm tra công 

tác triển khai Đề án 343 trên địa bàn tỉnh. 
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b) Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 343 tỉnh lồng ghép hoạt động 
kiểm tra việc thực hiện Đe án vào kế hoạch kiểm tra phong trào và kiểm tra 
chuyên môn của ngành/đơn vị theo định kỳ 06 tháng/năm. 

5. Chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết phục vụ tổng kết Đề án 
giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng dự thảo Đề án giai đoạn 2016 - 2020 trình 
Chủ tịch ƯBND tỉnh 

Giao Hội LHPN tỉnh - Thường trực BCĐ Đe án thực hiện các nội dung 
sau: 

- Xây dựng báo cáo phục vụ Hội nghị tổng kết Đe án giai đoạn 2011- 2015 
và dự thảo Đề án giai đoạn 2016 - 2020 trình Chủ tịch UBND tỉnh (sau khi có 
hướng dẫn của Ban Điều hành Đề án Trung ương). 

- Các sở, ngành, đoàn thể thực hiện các Tiểu Đe án xây dựng báo cáo tổng 
kết kết (Ịuả thực hiện Tiểu Đề án giai đoạn 2011- 2015 theo hệ thống ngành dọc 
(theo biểu mẫu báo cáo gửi kèm). Tập hợp các mô hình, điển hình phụ nữ tiêu 
biểu xuất sắc về phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức từ các sở, ngành, 
đoàn thể tại địa phương đề nghị khen thưởng cấp Trung ương. 

- Phối hợp Đài PT-TH tỉnh xây dựng phim phónậ sự về kết quả triển khai 
thực hiện Đe án 343 giai đoạn 2011 - 2015 và những vẩn đề đặt ra cần quan tâm 
giải quyết của công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống của phụ nữ Việt 
Nam (phục vụ Hội nghị tổng kết Đề án giai đoạn 1 và tuyên truyền đại chúng). 

- Tổ chức tọa đàm bàn giải pháp triển khai hiệu quả Đe án giai đoạn tiếp 
theo. 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án giai đoạn 2011- 2015 gắn với biểu 
dương, khen thưởng các gương điển hình. 

Hồ sơ khen thưởng gồm: 02 bản Thành tích (có xác nhận của cấp ủy cùng 
cấp), độ dài 1-2 ừang A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman. 02 Biên bản 
họp xét chọn tập thể/cá nhân. 01 Tờ trình. 

Lưu ỷ: Danh sách đề nghị UBND tinh khen được chọn từ danh sách đề 
nghị Hội LHPN tỉnh khen. Do vậy, cần ghi tất cả tập thể, cá nhân vào danh sách 
đề nghị Hội LHPN tinh khen (trong bảng phân bổ gửi kèm, tập thể, cá nhân đề 
nghị ƯBND tỉnh khen và Hội LHPN tỉnh khen là không trùng nhau). 

ra. KINH PHÍ THựC HIỆN 
Kinh phí thực hiện Đề án 343 năm 2015 của Ban Chỉ đạo tỉnh là 

144.000.000 đồng (một ưăm bốn mươi bốn triệu đồng), được cấp từ ngân sách 
nhà nước. Các đom vị thực hiện Tiểu Đề án do mình phụ trách chủ động xây dựng 
kê hoạch và dự trù kinh phí trình UBND tỉnh và Sở Tài chính tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THựC HIỆN 
1. Hội LHPN tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo 
a) Tăng cường thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ đạo Đề án 343 

tỉnh tổ chức các hoạt động năm 2015. 
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b) Phối hợp LĐLĐ tỉnh, Tỉnh đoàn trong triển khai thực hiện Tiểu Đề án 1. 
c) Phối hợp với các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo tổng hợp kết quả thực 

hiện Đề án năm 2015 và 5 năm (2011 - 2015); phối hợp chọn lựa, đề xuất khen 
thưởng những tập thể, cá nhân điển hình. 

2. Các đơn vị thành viên ban Chỉ đạo Đề án 343 
a) Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và trách nhiệm được 

phân công, căn cứ kế hoạch số 118/KH-BCĐĐA ngày 25/9/2012 của Ban Chỉ 
đạo Đề án 343 tỉnh ậiai đoạn 2011-2015 và kế hoạch này, đề nghị các sở, ngành, 
đoàn thể chủ động tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ. 

b) Gửi các văn bản chỉ đạo/thực hiện về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua cơ quan 
Thường trực - Hội LHPN tỉnh) để tổng hợp, theo dõi. 

c) Riêng Báo cáo tổng kết giai đoạn 2011- 2015 của từng ngành và Báo 
cáo thành tích tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc của các Tiểu Đe án, gửi về 
Thường trực Ban Chỉ đạo - Hội LHPN tỉnh trước ngày 10/7/2015. 

3. UBND các huyện, thị xã Long khánh, thành phố Biên Hòa 
a) Thực hiện nhiệm vụ tại điểm đ, khoản 3, Mục II của Ke hoạch này. 
b) Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, ƯBND các huyện, thị xã Long 

Khánh và thành phô Biên Hòa tô chức Hội nghị tông kêt hoặc tông kêt băng văn 
bản. Gửi báo cáo két quả thực hiện Đề án tại địa phương từ năm 2013 đến nay về 
Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án - Hội LHPN tỉnh, trước ngày 10/7/2015. 

Trên đây là Ke hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất 
đạo đức phụ nữ Việt Nam thòi kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước'' năm 2015 của 
Ban Chỉ đạo Đẻ án 343 tỉnh. Căn cứ Kế hoạch này Chủ tịch ƯBND các huyện, thị 
xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Thủ tnrởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn 
thể xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo đúng nội dung và thời gian quy 
định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ Hội 
LHPN tỉnh qua số điện thoại: Ban Tuyên giáo Tỉnh Hội: 0613.846.465 (đ/c Loan, 
đ/c Thảo) hoặc Văn phòng Tỉnh Hội: 0613.842.117 (đ/c Hồng Lương). Email: 
hlhpn@dongnai.gov. vn hoặc pndongnai@yahoo. com. vn.Á 

Nơi nhận: 
- BĐH Đề án TW Hội LHPNVN; 
- TT. Tinh ủy; 
- TT. HĐND tinh; 
- TT. UBMTTQVN tỉnh; 
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tinh ủy; 
- Chù tịch, PCT.ƯBND tịnh (VX); 
- Các đơn vị thực hiện Đê án; 
- Các Thành viên BCĐ; 
- UBND các huyện, thị xã LK, Tp BH; 
- Lau: VT, vx, TTBCĐ(Hội LHPNtinh). 

ƯỞNG BAN 

[ỊCH UBND TINH 
ĩguyến Thành Trí 
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PHỤ LỤC I 
ĐÈ CƯƠNG BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THựC HIỆN ĐÈ ÁN 
TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM 
KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 

(Kèm theo Ke hoạch sỗG^ĨKH-BCĐ ngàytl{j/6/20ỉ5 của 
Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 343) 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án 
- Quan điểm chỉ đạo; trọng tâm ưu tiên chỉ đạo trong từng năm, giai đoạn. 
- Xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo hệ thống ngành dọc. 
- Trách nhiệm của đơn vị với vai trò là thành viên BCĐ, công tác phối hợp giữa các 

ngành thành viên. 
- Kinh phí hoạt động (nêu rõ số tiền và nguồn kinh phí nào). 

2ề Kết quã thực hiện các hoạt động 
- Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nội dung Đề án (Nêu rõ số lượng, đổi 

tượng được tuyên truyền, tỷ lệ đạt bao nhiêu %). 
- Công tác tập huấn BCV, tuyên truyền viên của Đề án (Số lớp, số BCV, TTV được tập 

huấn, bồi dưỡng). 
- Công tác xây dựng đội ngũ BCV, TTV của Đề án (Số lượng đội ngũ BCV, TTV của Đề 

án). 
- Hoạt động xây dựng mô hình tuyên truyền, giáo dục (Số mô hình, tên mô hình, số thành 

viên, nội dung thực hiện, đánh giá hiệu quả...) 
- Hoạt động biên soạn tài liệu (Số lượng và tên Tài liệu, tài liệu cấp cho đối tượng nào). 
- Công tác kiểm tra, giám sát (bao nhiêu cuộc,_bao nhiêu cơ sở được kiểm tra, tổ chức 

riêng hay lồng ghép, kết quả kiểm tra, giám sát). 
- Số gương điển hình thực hiện tốt ? 
- Chu ý: 
+ Bám sát chỉ tiêu của Đề án/Tiểu đề án trong đánh giá1. Có so sánh với đầu kỳ. 
+ Nêu cụ thể cách thức triển khai (đặc biệt là việc cụ thể hóa nội dung phù họp với đối 

tượng và hình thức tổ chức học tập/thảo luận, tuyên truyền/giáo dục ở cơ sở; lượng hóa số 
lượng người tham dự, tỷ lệ % so với tổng số). 
+ Đánh giá hiệu quả tác động tói xã hội. 

3. Đánh giá chung 
a) Ưu điểm 
b) Hạn chế, khó khăn 
c) Nguyên nhân của hạn chế, khó khăn (nguyên nhân khách quan, chủ quan). 
d) Một số kinh nghiệm 

4. Sự Cần thiết tiếp tục phải thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo. 
5. Một số kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục 
phẩm chất đạo đưc PN trong giai đoạn 2Ỏ16 - 2020 

1 Xem phần I, 2 trong kế hoạch số 118/KH-BCĐ ngày 25/9/2012 



a) Đối với Chính phủ 
b) Đối với các Bộ, ngành, đoàn thể cấp trên 

c) Đối với Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh 
- về cơ chế phối hợp 
- Nội dung 
- Nguồn lực 

Phân công ưách nhiệm 
Các hình thức tuyên truyền 



PHỤ LỤC n 
PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG 

ỉ *:Ề» "slSỉPNVHƯỞNG tập thẻ, cá nhân điển hình trong việc 
I  <  S i V v ' ? 1  T H ự C  H I Ẹ N  Đ Ế  Á N  3 4 3  G I A I  Đ Ọ A N  2 0 1 1  -  2 0 1 5  

R(Ểèm theo Kế hoạch S&ỊỊPKH-BCĐ ngày^6/2015 của 
Trưởng Ban Chi đạo Đề án 34í)  

l. tic nghị Thường trực BCĐ - Hội LHPN tỉnh khen 

STT 
Tậj > thể Cá nhân 

STT Đơn vị 
Số lượng Đối tượng Số lượng Đối tượng 

1 Jên đoàn Lao 
động 01 Cấp tỉnh hoặc huyện 

2 Đoàn TNCS HCM 01 Cấp tỉnh hoặc huyện 

3 Sở GD và ĐT 01 Cấp tỉnh hoặc huyện 

4 Sở Thông tin, 
Truyền thông 01 Cấp tỉnh hoặc huyện 

5 Sở VH-TT-DL 01 Cấp tỉnh hoặc huyện 

6 Báo Đồng Nai 01 Cấp tỉnh 

7 Báo Lao động 
Đồng Nai 01 Cấp tỉnh 01 Cấp tỉnh 

8 Đài PT-TH ĐNai 01 Cấp tỉnh 

9 Huyện Tân Phú 02 

- HPN 
huyện/ Cơ 
sở 
- 01 đơn vị 
trong Đề án 
(cấp huyện/ 
cơ sở) 

04 
- 02 CB cơ sở, 
- 02 nữ đoàn viên/ hội 
viên/ thanh niên/ công 
nhân, PN tiêu biểu. 

10 Huyện Định Quán 01 
- 1 đơn vị 
ừong Đề án 
(cấp huyện/ 
cơ sở) 

04 
- 02 CB cơ sở, 
- 02 nữ đoàn viên/ hội 
viên/ thanh niên/ công 
nhân, PN tiêu biểu. 

11 Huyện Trảng Bom 02 

- HPN 
huyện/ Cơ 
sở 
-1 đơn vị 
ứong Đề án 
(cấp huyện/ 
cơ sở) 

04 

- 02 CB cơ sở, 
- 02 nữ đoàn viên/ hội 
viên/ thanh niên/ công 
nhân, PN tiêu biểu. 

12 Huyện Thống Nhất 02 

- HPN 
huyện/ Cơ 
sở 
-1 đơn vị 
trong Đề án 
(cấp huyện/ 
cơ sở) 

03 
- 01 CB cơ sở, 
- 02 nữ đoàn viên/ hội 
viên/ thanh niên/ công 
nhân, PN tiêu biểu. 



13 luyện Long Thành 02 

- HPN 
huyện/ Cơ 
sở 
-1 đơn vị 
trong Đề án 
(cấp huyện/ 
cơ sở) 

03 
- 01 CB cơ sở, 
- 02 nữ đoàn viên/ hội 
viên/ thanh niên/ công 
nhân, PN tiêu biểu. 

14 Thi xã Long Khánh 01 
- 1 đơn vị 
trong Đề án 
(cấp huyện/ 
cơ sở) 

04 
- 02 CB cơ sở, 
- 2 nữ đoán viên/ hội 
viên/ thanh niên/ công 
nhân, PN tiêu biểu. 

15 Huyện Xuân Lộc 02 

- PN huyện/ 
Cơ sở 
- 01 đon vị 
trong Đề án 
(cấp huyện/ 
cơ sở) 

03 
- 01 CB cơ sở, 
- 02 nữ đoàn viên/ hội 
viên/ thanh niên/ công 
nhân, PN tiêu biểu. 

16 Huyện Vĩnh Cửu 01 
- 01 đơn vị 
trong Đề án 
(cấp huyện/ 
cơ sở) 

03 
- 01 CB cơ sờ, 
- 02 nữ đoàn viên/ hội 
viên/ thanh niên/ công 
nhân, PN tiêu biểu. 

17 Huyện Cẩm Mỹ 02 

- HPN 
huyện/ Cơ 
sở 
- 01 đơn vị 
ứong Đe án 
(cấp huyện/ 
cơ sở) 

03 
- 01 CB cơ sở, 
- 02 nữ đoàn viên/ hội 
viên/ thanh niên/ công 
nhân, PN tiêu biểu. 

18 Huyện Nhơn Trạch 02 

-HPN 
huyện/ Cơ 
sở. 
- 01 đơn vị 
trong Đề án 
(cấp huyện/ 
cơ sở) 

03 
- 01 CB cơ sở, 
- 02 nữ đoàn viên/ hội 
viên/ thanh niên/ công 
nhân, PN tiêu biểu. 

19 Tp Biên Hòa 02 

-HPNTP/ 
Cơ sở 
-1 đơn vị 
trong Đề án 
(cấp huyện/ 
cơ sờ) 

04 
- 02 CB cơ sở, 
- 02 nữ đoàn viên/ hội 
viên/ thanh niên/ công 
nhân, PN tiêu biểu. 

Tổng cộng 20 46 

Ghi chú: Từ STT 9 đến 19: UBND huỵện/thị/TP phối hợp Hội PN, Đoàn TN, LĐLĐ, 
Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT huyện thong nhất chọn tập thể, cá nhân theo số lượng, đối 
tượng được phân bổ. 



2. Đề nghị UBND tỉnh khen 

STT Đơn vị 
Tập thể Cá nhân 

STT Đơn vị 
Số lượng Đối tượng Số lưọrng Đối tượng 

1 Hội LHPN 01 Câp tỉnh 03 Câp tinh 
2 Liên đoàn Lao động 01 Câp tỉnh 01 Câp tỉnh 
3 Đoàn TNCS Hô Chí 

Minh 
01 Câp tỉnh 01 Câp tỉnh 

4 Sở GD và ĐT 01 Câp tỉnh 01 Câp tỉnh 

5 Sở Thông tin và 
Truyền thông 

01 Câp tỉnh 01 Câp tỉnh 

6 Sở VH-TT-DL 01 Câp tỉnh 01 Câp tỉnh 
7 Báo Đông Nai 01 Câp tỉnh 

8 Đài PT-TH Đông Nai 01 Câp tỉnh 
9 Huyện Tân Phú 01 Hội PN huyện 

hoặc cơ sở 
10 Huyện Định Quán 01 HộiPN 

huyện/ cơ 
sở 

02 Hội PN huyện 
và cơ sở 

11 Huyện Trảng Bom 01 Hội PN huyện 
hoăc cơ sờ 

12 Huyện Thông Nhât 01 Hội PN huyện 
hoăc cơ sờ 

13 Huyện Long Thành 02 Hội PN huyện 
và cơ sở 

14 Thi xã Long Khánh 01 Hội PN thị 
xã/cơ sở 02 Hội PN huyện 

và cơ sở 
15 Huyện Xuân Lộc 01 Hội PN huyện 

hoăc cơ sở 
16 Huyện Vĩnh Cửu 01 HộiPN 

huyện/cơ 
sở 

02 
Hội PN huyện 
và cơ sở 

17 Huyện Câm Mỹ 01 Hội PN huyện 
hoăc cơ sờ 

18 Huyện Nhơn Trạch 01 Hội PN huyện 
hoăc cơ sở 

19 Tp Biên Hòa 01 Hội PN TP 
hoăccơsở 

Tông cộng 11 23 
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